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Cty công nghiệp cao su miền nam được thành lập ngày 19/04/1976 là một trong những Cty được thành lập sớm trong Miền Nam sau ngày giải phóng. Nhiệm vụ của Cty lúc đó là tiếp quản và quản lý các nhà máy sản xuất cao su và hóa chất tại Miền Nam theo chế độ mới. Nhà máy Cao su Hóc Môn được quản lý bởi Cty Công Nghiệp Cao Su Miền Nam, là một thành viên sớm nhất trong Cty lúc bấy giờ và cho đến hiện nay.
	Nhu cầu săm lốp của Việt Nam được dự báo tăng trưởng ổn định. Năm 2013, giá trị thị trường săm lốp nội địa vào khoảng 17.890 tỷ đồng (tương đương 852 triệu USD), tăng 7% so với năm 2012. Sau khi xác định tiềm năng tăng trưởng của từng phân khúc săm lốp xe, dự báo một tỉ lệ tăng trưởng 40% từ năm 2013 đến 2018, trong đó phân khúc lốp ô tô sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính.
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Nhà máy Cao su Hóc Môn đã chủ động đầu tư vào cơ sở sản xuất bao gồm  thiết bị/dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế và quốc gia cùng với đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhà máy đã sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cao của thị trường Việt Nam và thế giớ. Cơ sở vật chất của nhà máy rất hiệu quả và hiện đại.
Nhà máy hướng tới sự cải thiện liên tục

Việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống khí nén, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000, chứng chỉ ISO 14001-2000 và các biện pháp mới để thúc đẩy tinh thần sáng tạo và hợp tác của tất cả các thành viên trong nhà máy. Nhà máy Casumina Hóc Môn hướng đến mục tiêu tối ưu hóa hệ thống khí nén thông qua các việc làm như:

· Xử lý triệt để các rò rỉ khí nén
· Sử dụng khí nén đúng mục đích, đúng đối tượng
· Thu hồi lượng nhiệt thải của máy nén khí tối đa có thể
· Liên tục cải thiện hiệu suất máy nén khí
· Điều khiển các máy nén khí vận hành tối ưu
· Cài đặt áp suất phù hợp với nhu cầu sử dụng
· Bố trí tối ưu đường ống phân phối

· Nâng cấp và bảo trì bảo dưỡng thường xuyên các bộ sấy, bộ lọc khí nén

· Sử dụng bộ xã nước ngưng tự động theo mực nước

Các công việc trên đã được triển khai thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc gia và quốc tế tham gia vào Chương trình đào tạo của Dự án tiết kiệm năng lượng của Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và Bộ Công Thương vì Nhà máy Casumina Hóc Môn đã tình nguyện tham gia vào chương trình thí điểm tối ưu hóa hệ thống khí nén của Dự án. 
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Phân tích và đánh giá dữ liệu

Cán bộ kỹ thuật của Nhà máy và các chuyên gia tham dự các khóa đào tạo của Dự án đã tiến hành đánh giá lại chi tiết hệ thống khí nén trước và sau khi thực hiện các giải pháp nêu trên. Việc đánh giá này được thực hiện trên cơ sở sử dụng các thiết bị đo và công cụ phân tích dữ liệu mới được giới thiệu trong Chương trình đào tạo của Dự án. 
Kết quả là Nhà máy đã tiết kiệm được một lượng điện năng đáng kể sử dụng để vận hành hệ thống khí nén, ước tính khoảng 442.000 kWh/năm, tương đương với mức giảm chi phí năng lương là 610 triệu đồng/năm và mức giảm phát thải khí nàh kính là 255 tấn CO2/năm. Kết quả này đã góp phần vào việc bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu biến đổi khí hậu.
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Sơ đồ nguyên lý hệ thống khí nén
Các kết quả này đạt được nhờ sự nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến, nâng cấp và việc thực hiện các giải pháp tối ưu hóa hệ thống khí nén của Nhà máy. Một số dự án tiết kiệm năng lượng cho hệ thống khí nén đã được tiến hành trong thời gian vừa qua, cụ thể như sau:
Khắc phục rò rỉ khí nén
Qua thời gian sử dụng, các khớp nối và đường ống bị lão hóa, mài mòn gây rò rỉ khí nén ra bên ngoài làm giảm áp suất chung của toàn hệ thống khí nén. Như vậy, Nhà máy đã lãng phí một lượng điện năng đáng kể vì sự thất thoát, rò rỉ khí nén này.
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Khí nén bị rò rỉ tại khớp nối

Nhóm khảo sát đã phát hiện được 52 vị trí rò rỉ với từng cấp độ khác nhau trong các phân xưởng sản xuất như sau:
	Hệ Thống

Khí Nén
	Số điểm

rò rỉ
	Lượng khí nén

rò rỉ
	Công suất điện 

tổn hao
	Tổn hao

chi phí

	
	Điểm
	cfm
	kW
	Triệu đồng/năm

	7 bar
	21
	66
	6,7
	70

	9 bar
	16
	42
	5,2
	55

	13 bar
	15
	52
	9,1
	97

	Tổng
	52
	160
	21
	222


Dựa trên các thông số xác định ở bảng trên, Nhà máy đã tiến hành khắc phục triệt để 52 điểm rò rỉ này và liên tục tìm kiếm xử lý các điểm rò rỉ khác. Qua đó, Nhà máy đã tiết kiệm được 161.000 kWh/năm, đương tương với mức giảm chi phí điện năng là 222 triệu đồng và giảm phát thải khí nhà kính hơn 103 tấn CO2 hàng năm. Chi phí khắc phục các điểm rò rỉ không đáng kể, nằm trong chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm của Nhà máy.

Lắp đặt thiết bị xả nước ngưng tự động cho bình chứa
Nhà máy đang sử dụng van xả nước ngưng bằng tay tại các bình chứa khí nén, đây là cách vận hành không hiệu quả vì những nguyên nhân sau:

· Có thể không xả hết nước nếu thời gian xả ngắn, gây động nước trong bình chứa và đường ống làm rỉ sét hao mòn đường ống và các khớp nối, gây hư hỏng thiết bị sử dụng khí nén.

· Hay khí nén có thể thoát ra ngoài nếu thời gian xả dài, gây lãng phí khí nén và làm tăng điện năng tiêu thụ để vận hành các máy nén để đáp ứng nhu cầu.
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Van xả nước bằng tay
Nhà máy đã sử dụng bộ xả nước ngưng tự động theo mực nước thay cho van xả bằng tay như hình sau:
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Bộ xả nước ngưng - cảm biến mực nước

Thực hiện giải pháp này đã giúp Nhà máy tiết kiệm được 98.591 kWh/năm, tương ứng với mức giảm chi phí điện năng là 145 triệu đồng/năm và mức giảm phát thải khí nhà kính là 57 tấn CO2/năm. Với tổng chi phí đầu tư khoảng 150 triệu đồng, thời gian thu hồi vốn của giải pháp này là khoảng 1 năm. Xem bảng phân tích sau:
	Thông số
	Giá trị
	Đơn Vị

	Tổng điện năng tiêu thụ hệ thống khí nén
	3.286.351
	kWh/năm

	Điện năng tiết kiệm
	98.591
	kWh/năm

	Phần trăm tiết kiệm
	3%
	%

	Giá điện
	1.474
	VND

	Tiền điện tiết kiệm
	145
	Triệu VND

	Chi phí đầu tư
	150
	Triệu VND

	Thời gian hoàn vốn
	1
	Năm

	Giảm phát thải CO2
	57
	Tấn CO2


· Cải tạo đường ống phân phối khí nén theo dạng vòng
Trước khi cải tạo, hệ thống phân phối khí nén trong Nhà máy được bố trí theo dạng một đường ống lớn rồi chia ra các nhánh nhỏ cung cấp cho các hộ sử dụng như sau:
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Theo sơ đồ trên, hệ thống đường ống phân phối khí nén của Nhà máy được bố trí theo dạng nhánh, dẫn đến hiện tượng sụt áp suất không đều tại các vị trí khác nhau trên mạng phân phối. Mức áp suất chênh lệch giữa đầu nguồn và cuối nguồn khoảng 1,8 bar là khá cao. Điều này làm cho máy nén khí phải hoạt động với công suất cao hơn để bù lại mức áp suất bị sụt này, gây lãng phí điện năng tiêu thụ cho các máy nén.

Nhóm khảo sát đã tư vấn cho Nhà máy cải tạo lại hệ thống phân phối khí nén theo dạng vòng bằng cách nối các đầu đường ống nhánh chính thông lại với nhau như sơ đồ sau:


[image: image9]
Sơ đồ cho thấy trên đường ống phân phối khí nén dạng vòng đã có kết quả là áp suất bị sụt đều nhau tại các vị trí khác nhau trên mạng phân phối. Mức áp suất chênh lệch giữa đầu nguồn và cuối nguồn khoảng 0,7 bar là khá thấp so với 1,8 bar trước khi cải tạo. Khi đó, các máy nén khí hoạt động với công suất thấp hơn nhiều so với lúc chưa cải tạo.
Thực hiện giải pháp này Nhà máy đã tiết kiệm được 164.318 kWh hàng năm, tương ứng giảm chi phí điện năng là 242 triệu đồng/năm và mức giảm phát thải khí nhà kính là  95 tấn CO2/năm. Với chi phí đầu tư khoảng 200 triệu đồng, thời gian thu hồi vốn thực hiện giải pháp này là khoảng 0,8 năm.  Xem bảng phân tích sau:

	Thông số
	Giá trị
	Đơn Vị

	Tổng điện năng tiêu thụ hệ thống khí nén
	3.286.351
	kWh/năm

	Điện năng tiết kiệm
	164.318
	kWh/năm

	Phần trăm tiết kiệm
	5%
	%

	Giá điện
	1.474
	VND

	Tiền điện tiết kiệm
	242
	Triệu VND

	Chi phí đầu tư
	200
	Triệu VND

	Thời gian hoàn vốn
	0,8
	năm

	Giảm phát thải CO2
	95
	Tấn CO2


Tăng cường hiệu quả năng lượng cho hệ thống khí nén được thực hiện liên tục
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Trang thiết bị trong nhà máy là mới, hiện đại và tự động hóa rất tốt. Tuy nhiên, cán bộ kỹ thuật và Ban quản lý năng lượng vẫn tin tưởng rằng việc cải thiện hệ thống khí nén còn có thể mang đến mức tiết kiệm điện năng tiêu thụ lên đến 20%. Mục tiêu này đã được thúc đẩy trong toàn Công ty thông qua việc tập trung vào kiểm soát hoạt động và đảm bảo rằng các thông số vận hành quan trọng của hệ thống được tuân thủ. Nhà máy đang nỗ lực để có thể tiết giảm chi phí điện năng đến mức tối đa và đảm bảo sản xuất săm lốp ổn định với chất lượng cao và giá hợp lý  cung cấp cho thị trưởng.
Công ty Casumina Hóc Môn
Tel +84 8 3717 1066 / Fax +84 8 3717 0835
Website: www.casumina.com 
Email: casumina@hcm.vnn.vn 
Dự án “Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tại Việt Nam” - Bộ Công Thương và UNIDO
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